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THÔNG TIN CHUNG 

Tên công ty: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG 
Tên giao dịch: Indochina Construction and Investment Consultancy joint stock company. 
Tên viết tắt:     Indochina CIC., Jsc 
Trụ sở: Số 22, ngõ 81, phố Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam. 
VPGD: tầng 1, tòa nhà N02, phố Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội, Việt Nam. 
Điện thoại:  0982699945 - 0944508368         
Email:  Indochina_cic@yahoo.com.vn    
 
Ngành, nghề kinh doanh chính: 

- Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thuỷ lợi, xây dựng 
dân dụng, công nghiệp, giao thông; 

- Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, thẩm tra hồ sơ thiết kế, tổng dự toán 
các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, cơ sở hạ 
tầng, nước sạch và vệ sinh môi trường; 

- Tư vấn lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống: viễn thông, tin học, điện 
dân dụng, điện công nghiệp, điều hòa không khí, tiếp đất chống sét; 

- Lập, quản lý và tư vấn quản lý dự án đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính); 

- Lập qui hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng, tổng dự toán các công trình dân 
dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, nông lâm nghiệp, nước sạch và vệ sinh môi 
trường; 

- Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ); 
- Thiết kế các công trình thuỷ lợi, thiết kế cấp thoát nước cho khu vực nông 

thôn và miền núi, hải đảo; 
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán các công trình xây 

dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước; 
- Thiết kế kiến trúc công trình; 
- Thiết kế lắp đặt hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; 
- Thiết kế hệ thống công nghệ thông tin đối với công trình thông tin liên lạc, 

bưu chính viễn thông; 
- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình dân 

dụng, công nghiệp; 
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; 
- Giám sát thi công xây dựng loại công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi 

trong lĩnh vực xây dựng - hoàn thiện; 
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- Đánh giá và kiểm định chất lượng công trình xây dựng dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; 

- Khảo sát trắc địa công trình; 
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; 
- Khoan thăm dò, khoan khai thác nước ngầm; 
- Xử lý nền móng các công trình xây dựng công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; 
- Khoan thăm dò khoáng sản (trừ loại khoáng sản nhà nước cấm); 
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ 

lợi, cơ sở hạ tầng, nước sạch & vệ sinh môi trường, đường và trạm biến áp dưới 
35KV;  

- San lấp mặt bằng, tháo dỡ các công trình; 
- Trang trí nội, ngoại thất, lắp đặt điện, nước công trình; 
- Khai thác mỏ, vật liệu xây dựng; 
- Kinh doanh, môi giới bất động sản, nhà hàng, khách sạn, thuê, cho thuê 

nhà ở, văn phòng (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán 
bar); 

- Mua bán ôtô, thiết bị máy móc phục vụ xây dựng các công trình; 
- Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá; 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
- Tư vấn du học và đào tạo ngoại ngữ; 
- Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, xe taxi theo hợp 

đồng; 
- Cho thuê xe tự lái; 

Mã số doanh nghiệp số: 0101879852 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 
cấp đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 02 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 
26 tháng 01 năm 2021. 
Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng). 
- Người đại diện: Ông Nguyễn Việt Cường  Chức vụ: Giám đốc 
- Tài khoản số: 190 2278 1125 010 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - 
Chi nhánh Hoàng Quốc Việt. 
- Mã số thuế: 0101879852 do cục thuế Thành phố Hà Nội cấp. 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG 
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II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ 

VÀ NĂNG LỰC MÁY MÓC THIẾT BỊ 
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II.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC. 

Để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đặt ra, cơ cấu quản lý Công ty cổ 
phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đông Dương được hình thành với các phòng ban 
như sau: 

 

Trong đó : 

 - Trình độ trên đại học:      05 người 

 - Trình độ đại học cao đẳng:     30 người 

 - Thợ bậc 2/7,3/7,7/7.., lao động phổ thông:   21 người 

STT Các phòng ban chức năng Số người 

A Hội đồng quản trị.  

1 

2 

Chủ tịch hội đồng quản trị 

Thành viên hội đồng quản trị 

Tổng số: 

01 

02 

03 

B Ban lãnh đạo và các phòng ban.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Ban lãnh đạo công ty 

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 

Phòng Tài chính - Kế toán 

Phòng Tổ chức Hành chính 

Phòng KCS 

Phòng Tư vấn Thiết kế 

Xí nghiệp khảo sát xây dựng 

Đội thi công xây lắp 

Tổng số: 

Tổng  

03 

07 

02 

03 

03 

10 

15 

10 

53 

56 
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Đội 
thi công 
xây lắp 

 

XN 
Khảo  

sát xây 
dựng 

VP 
Tư vấn 
thiết kế 

Phòng thí  nghiệm ĐKT 
và Kiểm định xây dựng 

Đội khảo sát 
Địa hình - Địa chất 

II.2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. 

Các phòng ban, xí nghiệp, đội thi công... của Công ty CP Tư vấn Đầu tư & 
Xây dựng Đông Dương hoạt động trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

II.3. NĂNG LỰC NHÂN SỰ. 
- Kỹ sư  địa chất công trình                : 10 người 

- Kỹ sư trắc địa        : 03 người 

- Kiến trúc sư chuyên ngành XD dân dụng và công nghiệp : 03 người 

- Kiến trúc sư chuyên ngành Quy hoạch    : 03 người 

- Kỹ sư chuyên ngành XD dân dụng và công nghiệp  : 03 người 

- Kỹ sư Giao thông        : 03 người 

- Kỹ sư Thuỷ lợi        : 03 người 

- Kỹ sư kinh tế XD        : 02 người 

- Kỹ sư điện         : 02 người 

- Kỹ sư cấp thoát nước       : 02 người 

Ban giám đốc 

Phòng Kế hoạch -
Kỹ thuật 

Phòng KCS Phòng  
 Tài chính - Kế toán 

Phòng 
Hành chính - Nhân sự 

HĐQT 
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II.3.1. DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT. 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn 

I Hội đồng quản trị.   

1 Nguyễn Việt Cường Chủ tịch HĐQT Kỹ sư ĐCCT 

2 Trương Tam Quyết Uỷ viên HĐQT Kỹ sư ĐCCT 

3 Nguyễn Bá Lựu Uỷ viên HĐQT     Kỹ sư Thuỷ Lợi 

II Ban Giám đốc   

1 Nguyễn Việt Cường Giám đốc Kỹ sư ĐCCT 

2 Lương Văn Sáu Phó giám đốc Kỹ sư ĐCCT 

3 Nguyễn Văn Thiện Phó giám đốc Kỹ sư ĐCCT 

4 Lê Công Long Phó giám đốc Kỹ sư ĐCCT 

5 Trương Hoàng PGĐ chuyên trách 
CN Hải Phòng 

Kỹ sư ĐCCT 

III Phòng kế hoạch - Kỹ thuật   

1 Phạm Văn Thắng Trưởng phòng Kỹ sư Thuỷ lợi 

2 Lê Ngọc Quang Phó trưởng phòng Kỹ sư Xây dựng 

IV Phòng tài chính - kế toán   

1 Nguyễn Thị Liễu Kế toán trưởng Cử nhân 

2 Vũ Thị Ngân Kế toán viên Chuyên viên 

V Phòng tổ chức hành chính   

1 Đặng Trần Thanh Trưởng phòng Kỹ sư Thuỷ lợi 

2 Nguyễn Mạnh Đà Phó trưởng phòng Kỹ sư Thuỷ lợi 

VI Phòng KCS   

1 Trương Tam Quyết Phó giám đốc Kỹ sư ĐCCT 

2 Nguyễn Văn Đông Phó trưởng phòng Kỹ sư Giao thông 

VII VP Tư vấn Thiết kế   

1 Đặng Thị Kim Xuân Giám đốc VPTK Kiến trúc sư 
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2 Nguyễn Bá Lựu PGĐ VPTK Kỹ sư thuỷ lợi 

VIII Xí nghiệp khảo sát xây dựng   

1 Nguyễn Văn Thiện P. Giám đốc Cty - 
Giám đốc XN 

Kỹ sư ĐCCT 

2 Lê Công Long P. Giám đốc XN Kỹ sư ĐCCT 

3 Lương Văn Sáu P. Giám đốc XN Kỹ sư ĐCCT 

4 Trương Hoàng Giám đốc đại diện 
CN Công ty tại TP 

Hải Phòng 

Kỹ sư ĐCCT 

IX Phòng thí nghiệm ĐKT và 
Kiểm định xây dựng 

  

1 Nguyễn Việt Cường Giám đốc Cty - 
Trưởng phòng thí 

nghiệm 

Kỹ sư ĐCCT 

2 Phạm Tuấn Anh Phó phòng thí 
nghiệm 

Kỹ sư ĐCCT 

3 Trần Thị Lan Hương Phó phòng thí 
nghiệm 

Kỹ sư ĐCCT 

X Đội thi công xây lắp   

1 Đặng Thị Kim Xuân Giám đốc Kiến trúc sư 

2 Phạm Anh Tuấn PGĐ XN Kỹ sư Xây dựng 

XI Văn phòng tư vấn giám sát   

1 Nguyễn Văn Hoàng Giám đốc Kỹ sư Thuỷ lợi 

2 Phạm Văn Hạnh PGĐ XN Kỹ sư giao thông 

II.3.2. NĂNG LỰC MÁY MÓC THIẾT BỊ. 

 TÊN MÁY 
SỐ 

LƯỢNG 
NƯỚC SẢN 

XUẤT 
I ĐO VẼ ĐỊA HÌNH   
1 Máy thủy chuẩn điện tử NA2 01 Nhật Bản 
2 Máy toàn đạc điện tử (NIKON, LEICA) 02 Nhật Bản 
3 Máy kinh vĩ điện tử 01 Nhật Bản 
II KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT   
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II - 1 THIẾT BỊ KHOAN THĂM DÒ   

1 
Thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi (CHA) 
Model: CHAMP 

01 USA 

2 Máy khoan XY-1A 20 Trung Quốc 
3 Máy khoan XY-1 10 Trung Quốc 
4 Máy khoan mẫu thí nghiệm 01 Mỹ 
5 Máy khoan đá thủy lực 01 Nga 
6 Máy khoan CKB - 4 01 Nga 

II - 2 THIẾT  BỊ THÍ NGHIỆM   

 

Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và Kiểm định xây dựng - Mã số: LAS-
XD 24.114 [theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng số: 98/GCN-SXD(GĐCL) do Sở Xây dựng TP Hà Nội cấp 
ngày 01 tháng 11 năm 2024]  với một số máy móc và thiết bị chủ chốt sau: 

1 
Máy nén đất 3 trục (loại 9 van) 
Model: TSZ30 - 2.0 

01 
WUXI -Trung 

Quốc 

2 
Máy nén tam liên - Trung Quốc 
Model: WG-1C (WG) 

06 
XIYI - Trung Quốc 

3 
Máy cắt đất - Trung Quốc 
Model: ZJ( EDJ-II) 

02 
XIYI - Trung Quốc 

4 Máy thẩm thấu bê tông HS - 40 01 Trung Quốc 
5 Bộ đo gión kế 02 Hoa Kỳ 

6 
Thiết bị đo độ chặt, độ ẩm của đất bằng 
phương pháp phóng xạ 

01 Italy 

7 Thiết bị thử đông kết bê tông 01 Trung Quốc 
8 Máy đo độ thấm C430 01 Italy 

9 
Máy thử độ bền nén CBR, JYE200, 50-
C46G2 03 Trung Quốc 

10 Máy cắt phẳng (0-1200)N 02  
11 Kích thủy lực các loại 10  

12 
Hệ dầm giá phục vụ thí nghiệm nén tĩnh 
cọc (bộ) 05  

13 Thiết bị kiểm tra mẫu Marshall 01 Mỹ 
14 Cần Benkemel 01 Đức 

III 
THIẾT  BỊ  PHỤC VỤ CÔNG TÁC                   
THỦY VĂN   

1 Máy đo độ sâu 02  
2 Máy đo lưu lượng 05  
3 Máy đo mực nước 05  

4 
Máy bơm DK660 (công suất 
11m3/phút) 02 Tiệp Khắc 

5 Máy bơm  DURK (Công suất 7m3/phút) 04 Đức 
6 Máy bơm DENYE (Công suất 02 Nhật 
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21m3/phút) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KINH NGHIỆM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ 
VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT 
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III.1. CÁC CÔNG TRÌNH KHẢO SÁT XÂY DỰNG 
 

TT Tên dự án 
Chủ đầu tư 

hoặc Nhà thầu 
chính 

Giai 
đoạn 

thực hiện 

Giá trị hợp 
đồng (VNĐ) 

1.  

Khoan khảo sát ĐCCT bổ 
sung Khu nhà ở liền kề thấp 
tầng - Khu ĐTM Văn Phú - 
Hà Đông - Hà Nội 

Công ty CP Đầu 
tư Văn Phú -

INVEST 

Khảo sát 
bổ sung 

 
44 440 000 

2.  
Khu văn phòng, Dịch vụ và 
nhà ở  - 164 Khuất Duy Tiến - 
Thanh Xuân Hà Nội  

Công ty CP tập 
đoàn xây dựng 
và thiết bị bộ 
công nghiệp 

Thiết kế 
BVTC 

 
188 650 000 

 

3.  

Khảo sát địa chất công trình 
Trung tâm thương mại - dịch 
vụ công cộng và nhà ở tại lô 
đất C1 - Trung Hoà - Nhân 
Chính - Hà Nội 

Công ty CP Đầu 
tư và Phát triển 
nhà số 6 Hà Nội 

TKKT- 
TKBVTC 

60 948 000 

4.  

Khảo sát địa chất công trình 
Dự án Cải tạo nâng cấp Bệnh 
viện - phố Nguyễn Quý Đức, 
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

Bệnh viện Xây 
dựng - Bộ Xây 

dựng 

Thiết kế 
BVTC 

 
 

25 656 000 

5.  

Xây dựng trụ sở công ty CP 
XD và Thương mại Minh 
Khai - Cụm CN Phùng H 
Đan Phượng - HN 

Công ty CP XD 
và Thương mại 

Minh Khai 
 

 
36 456 000 

6.  

Nén tĩnh thử tải cọc BTCT 
Dự án Cải tạo Nâng cấp Bệnh 
viện Xây dựng cho người 
khuyết tật tiếp cận sử dụng tại 
phố Nguyễn Quý Đức, quận 
Thanh Xuân, Hà Nội 

Bệnh viện Xây 
dựng - Bộ Xây 

dựng 

TKKT-
TC 

 
 

41 611 000 

7.  

Nén tĩnh thử tải cọc BTCT 
tiết diện 200x200mm - 
phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, tp Hà Nội  

UBND phường 
Yên Nghĩa 

TKKT-
TC 

 
35 820 000 

8.  
Khảo sát ĐCCT kiểm chứng 
tại một số trụ cầu: Cầu Tràng 
, Bún, Sặt, Đồng Tu, Tràng 

Công ty CP Tư 
vấn Thiết kế 

Cầu lớn - Hầm 

Lập 
DAĐT và 

TKKT 

 
350 000 000 

 



CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG 
Địa chỉ:  số 22, ngõ 81, phố Láng Hạ, P Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội 

VPGD: Tầng 1, Tòa nhà N02, phố Trần Quý Kiên, P Cầu Giấy, TP  Hà Nội 
Điện thoại:  0982699945 - 0944508368 - Email: Indochina_cic@yahoo.com.vn 

 

Hå s¬ n¨ng lùc kinh nghiÖm   13 

Indoch i n ac i c  
Indochina Construction & Investment Consultancy Jsc 

Thưa, Cống Neo - tỉnh Hải 
Dương, Hưng Yên, Thái 
Bình, Phú Thọ  

 
 

9.  

Khảo sát ĐCCT xây dựng nhà 
máy Sung Woo - Vina tại Lô 
II/1+2 KCN Thuận Thành, 
Bắc Ninh 

Công ty TNHH 
Magnatindustrie

s 

TKKT-
TC 

 
38 090 000 

10.  

Khoan khảo sát ĐCCT Trung 
tâm thương mại Dịch vụ Văn 
phòng và Nhà ở cao tầng - số 
87, Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, tp Hà Nội 

Công ty CP Xây 
dựng và Kỹ 

thuật Việt Nam  

TKKT-
TC 

 
 

310 668 000 

11.  

Khoan khảo sát ĐCCT Dự án 
Chung cư 2 5HH, đường Lê 
Văn Thiêm, thanh xuân, Hà 
Nội  

Công ty CP Địa 
ốc COMA 

TKKT - 
BVTC 

 
152 570 000 

12.  

Khoan khảo sát ĐCCT thi 
công thăm dò Mỏ sét khu vực 
Sông Vặn - xã Quang Sơn - 
TX Tam Điệp - tỉnh Ninh 
Bình 

Viện Khoa học 
Địa chất và 
Khoáng sản 

TKKT - 
TC 

 
 

168 971 000 

13.  

Khoan khảo sát ĐCCT Nhà ở 
kết hợp dịch vụ - công ty CP 
Mộc và Xây dựng Hà Nội - 
96 Định Công, quận Thanh 
Xuân, TP Hà Nội  

Công ty CP 
Mộc và Xây 
dựng Hà Nội 

TKKT-
TC 

 
 

260 963 000 

14.  

Khảo sát kiểm tra móng công 
trình Sửa chữa xây dựng nhỏ 
năm 2009 viện nghiên cứu 
Sành sứ Thủy tinh Công 
nghiệp - Số 132 đường 
Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - 
TP Hà Nội 

Viện nghiên cứu 
Sành sứ Thủy 

tinh Công 
nghiệp 

TKKT-
TC 

 
 

7 505 000 

15.  

Nén tĩnh thử tải cọc BTCT 
tiết diện 250x250mm Nhà 
thư viện, Hội trường, Giảng 
đường Trường Cao đẳng Y tế 
Hà Đông - số 39, phố 
Nguyễn Viết Xuân, phường 
Quang Trung, Hà Đông, Hà 

Công ty Cổ 
phần xây dựng 

Xuân Mai 
TKBVTC 

 
 
 

24 000 000 
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Nội 

16.  

Khoan khảo sát ĐCCT bổ 
sung Khu nhà ở liền kề thấp 
tầng - Khu đô thị mới Văn 
Phú - Khu đô thị mới Văn 
Phú, Hà Đông, Hà Nội 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Văn Phú - 

Invest 

 

 
 

44 440 000 

17.  

Đổ nước thí nghiệm xác định 
tính thấm  nước của đất đá 
trong hố đào Dự án cung cấp 
nước sạch và xử lý nươc thải 
hai xã An Thịnh và Yên Phú 
huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 

dựng huyện Văn 
Yên 

TKKT-
TC 

 
 
 

48 244 000 

18.  

Nén tĩnh thử tải cọc BTCT 
Dự án Cải tạo Nâng cấp Bệnh 
viện Xây dựng cho người 
khuyết tật tiếp cận sử dụng tại 
phố Nguyễn Quý Đức, quận 
Thanh Xuân, Hà Nội 

Bệnh viện Xây 
dựng - Bộ Xây 

dựng 

TKKT-
TC 

 
 

41 611 000 

19.  

Khảo sát ĐCCT Trung tâm 
thương mại - dịch vụ công 
cộng và nhà ở - Lô đất C1 
khu ĐTM Trung Hòa, Nhân 
Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư và 

Phát triển nhà số 
6 Hà Nội 

TKKT & 
TKBVTC 

 
 

355 129 000 

20.  

Khảo sát ĐCCT Nhà ở kết 
hợp dịch vụ - Công ty CP 
Mộc và Xây dựng Hà Nội – 
96 Định Công, quận Thanh 
Xuân, TP Hà Nội 

Công ty Cổ 
phần Mộc và 
Xây dựng Hà 

Nội 

TKKT -
TC 

  
 

260 963 1000 

21.  

Khảo sát ĐCCT Khu biệt thự 
nhà vườn Mậu Lâm – Đầm 
Vạc – Khu đất Mậu Lâm – 
Đầm Vạc – Vĩnh Phúc 

Công ty Cổ 
phần Xây dựng 
và Phát triển đô 

thị 

TKBVTC 

391 537 000 

22.  

Khảo sát ĐCCT Khu chức 
năng đô thị Thịnh Liệt – ngõ 
1141, đường Giải Phóng, p 
Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, TP 
Hà Nội 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư và 
Bê tông Thịnh 

Liệt 

Thiết kế 
quy 

hoạch 

 
 

646 344 000 

23.  
Khảo sát ĐCCT, công trình: 
Khu siêu thị văn phòng giao 
dịch thương mại và Nhà ở - 

Công ty CP Tư 
vấn Đầu tư dự 

án Quốc Tế 

TKKT - 
BVTC 
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xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
Hà Nội  

1 075 733 000 

24.  

Khảo sát ĐCCT Trung tâm 
thương mại và siêu thị Tổng 
hợp - thị trấn Trạm Trôi, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội  

Công TNHH 
Đầu tư và Phát 
triển DIA - Hà 

Tây 

TKCS - 
TKBVTC 

 
440 403 000 

25.  
Khảo sát và Khoan, bơm 
giếng quan trắc Q181b tỉnh 
Thái Bình 

Sở tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Thái Bình 

TKKT - 
TC 

 
518 000 000 

26.  

Khảo sát địa chất kiểm chứng 
tại các trụ cầu, công trình 
Nâng cấp, mở rộng cầu Kinh 
Thanh Đa - quận Bình Thạnh, 
TP Hồ Chí Minh 

Công ty CP Tư 
vấn Thiết kế 

Cầu lớn - Hầm 
TKBVTC 

 
 

300 000 000 

27.  

Khảo sát ĐCCT Trung tâm 
điều hành và giao dịch Vicem 
- Lô 10 - E6 khu đô thị mới 
Cầu Giấy, tp Hà Nội 

XN Khảo sát - 
Kiểm định Xây 
dựng thuộc tổng 
công ty Tư vấn 
xây dựng VN 

TKKT - 
TC 

 
 

413 437 000 

28.  

Nén tĩnh thử tải cọc BTCT 
tiết diện 250x250mm, dự án 
Đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ  thuật công ty 129 - số 
51 phố Quan Nhân, P Nhân 
Chính, Q  Thanh Xuân, tp Hà 
Nội  

Công ty 129 - 
Ban cơ yếu 
chính phủ 

TKKT - 
TC 

 
 

45 375 000 

29.  

Nén tĩnh thử tải cọc BTCT, 
Nhà làm việc - trụ sở liên cơ 
quỹ hỗ trợ phát triển HTX và 
trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX 
tỉnh Vĩnh Phúc 

Công ty Quảng 
Lợi 

TKKT - 
TC 

 
 

21 000 000 

30.  

Khảo sát ĐCCT  tòa nhà Căn 
hộ cao cấp No2 - T3, Lô đất 
No2, khu Ngoại giao đoàn Hà 
Nội 

Công ty CP Đầu 
tư Bất động sản 

Quang Minh 

TKCS - 
TKBVTC 

 
279 126 000 

31.  
Khảo sát ĐCCT, công trình 
Cải tạo, mở rộng nhà làm việc 
quận ủy Đống Đa 

Văn phòng 
Quận ủy Đống 

Đa 

TKKT - 
TC 

 
64 992 000 

32.  Khảo sát ĐCCT, Nhà cao Công ty CP Xây TKKT -  
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tầng No3 - T3 và No3 - T4, 
khu Ngoại giao đoàn - xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
HN 

dựng và kỹ 
thuật Việt Nam 

TKBVTC  
175 725 000 

33.  

Khảo sát ĐCCT, công  trình: 
Khách sạn ASEAN 3 - 
phường Yết Kiêu, phường 
Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

Công ty CP Đầu 
tư và Xây dựng 

Hà Nội 
TKCS 

 
103 487 000 

34.  

Khoan khảo sát ĐCCT, Khu 
đô thị Thanh Hà CIENCO5 - 
P  Phú Lương, Q  Hà Đông và 
xã Cự Khê, H  Thanh Oai, Hà 
Nội 

XN khảo sát - 
KĐ xây dựng 

thuộc tổng công 
ty Tư vấn Xây 
dựng Việt Nam 

TKKT - 
TC 

 
 

120 000 000 

35.  

Nén tĩnh thử tải cọc BTCT 
tiết diện 300x300mm, công 
trình: xây dựng nhà 7 tầng, 
cải tạo nhà làm việc 3 tầng - 
số 60 phố Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội 

Công ty 129 - 
Ban cơ yếu 
Chính Phủ 

TKKT - 
TC 

 
 

110 000 000 

36.  

Khoan khảo sát ĐCCT, công 
trình hỗn hợp nhà ở văn 
phòng và dịch vụ thương mại 
- Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà 
Nội 

Xí nghiệp khảo 
sát - Kiểm định 
Xây dựng thuộc 
tổng công ty Tư 

vấn XD VN 

TKKT - 
TC 

 
 

20 450 000 

37.  
Khoan khảo sát ĐCCT, Dự án 
Castle Plaza - số 136 Hồ 
Tùng Mậu, Từ Liêm, HN 

Xí nghiệp khảo 
sát - Kiểm định 

Xây dựng 

TKKT - 
TC 

 
206 661 000 

38.  

Khoan khảo sát ĐCCT, Nhà 
máy bánh kẹo ANCO - cụm 
CN thị trấn Phùng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội 

Công ty cổ phần 
bánh kẹo 
ANCO 

TKBVTC 

 
22 000 000 

39.  
Khảo sát ĐCCT, khu chức 
năng đô thị Thịnh Liệt - quận 
Hoàng Mai, tp Hà Nội 

Công ty CP Đầu 
tư và Bê tông 

Thịnh Liệt 
TKQH 

 
646 344 000 

40.  

Khoan khảo sát ĐCCT, Nhà ở 
cao tầng kết hợp thương mại - 
số 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

Công ty CP Đầu 
tư Xây dựng và 

Kỹ thuật 
Vinaconex 

TKKT - 
TKBVTC 

 
866 553 000 
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41.  
Khảo sát ĐCCT, dự án xây 
dựng Nhà máy in - công ty 
Hợp Phát  

Khu công 
nghiệp Quốc 
Oai, Hà Nội 

TKKT - 
TC 

38 300 000 
 

42.  
Khảo sát ĐCCT, khu Biệt thự 
Nhà vườn Mậu Lâm - Đầm 
Vạc - Vĩnh Phúc 

Công ty CP Xây 
dựng và Phát 
triển Đô Thị 

TKBVTC 
 

391 537 000 

43.  

Khảo sát ĐCCT, dự án Nhà 
máy bê tông khí Viglacera Từ 
Sơn - phường Đình Bảng, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công ty CP 
Viglacera Từ 

Sơn 
TKBVTC 

 
 

171 628 000 

44.  
Khảo sát ĐCCT đường cao 
tốc Bến Lức – Long Thành 

Công ty CP 
Dịch Vụ 

Thương Mại 
Công nghệ và 

Xây dựng 

TKKT - 
BVTC 

3 000 000 000 

45.  

Khảo sát ĐCCT, Bệnh viện 
nam học Tâm Anh - đường 
Nguyễn Văn Cừ, quận Long 
Biên, Tp Hà Nội 

Công ty CP 
bệnh viện Tâm 

Anh 

TKKT - 
TC 

 
85 928 000 

46.  

Khảo sát ĐCCT Tòa nhà căn 
hộ cao cấp No2 - T3 - Lô đất 
No2, khu Ngoại giao đoàn Hà 
Nội, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà 
Nội 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư Bất 
động sản Quang 

Minh 

TKCS&T
KBVTC 

 
 

279 126 000 

47.  
Khảo sát ĐCCT đô thị Bắc 
An Khánh - Tập đoàn Hà Đô 

Công ty CP đầu 
tư An Lạc 

TKKT-
TKBVTC 

4 800 000 000 

48.  

Thí nghiệm nén tĩnh thử tải 
cọc BTCT tiết diện 
300x300mm Dự án Trung 
tâm văn hóa thể thao huyện 
Mê Linh (giai đoạn 1) 

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 

Mê Linh 

TKKT-
TKBVTC 

150 313 000 

49.  

Nén tĩnh thử tải cọc BTCT 
Công trình: cải tạo kho giấy 
kiện để đặt máy in Intaglio và 
xây dựng kho nguyên liệu đặc 
biệt – Nhà máy in tiền Quốc 
gia 

Nhà máy in tiền 
Quốc gia 

TKKT-
TKBVTC 

164 622 000 

50.  Tư vấn khảo sát ĐCCT Dự án 
ĐTXD khu du lịch vui chơi 

Công ty CP 
Tuần Châu – Hà 

TKKT-
TKBVTC 

830 525 000 
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giải trí, đo thị sinh thái Tuần 
Châu – Hà Nội 

Nội 

51.  
Khoan thăm dò vàng tại 
Mường Tè 

Liên đoàn 
INTERGEO 

 
760 328 000 

52.  
Khảo sát ĐCCT Dự án nút 
giao giữa cầu Thanh Trì với 
QL5 - TP Hà Nội 

Tổng Công ty 
Tư vấn Thiết kế 

GTVT 
TKBVTC 

2 200 000 000 

53.  
Nhà máy lien doanh sản xuất 
ván gỗ dán Vinafor – KCN 
Quang Châu – Bắc Giang 

Công ty TNHH 
Ván dán OJI-

VINAFOR Bắc 
Giang 

TKBVTC 

154 271 000 

54.  

Thí nghiệm nén tĩnh cọc 
BTCT công trình Trụ sở làm 
việc của đội QLTT số 26 Hà 
Đông 

Ban QLDA Khu 
đô thị Mỗ Lao 

TKBVTC 

106 097 000 

55.  

Thí nghiệm nén tĩnh cọc 
BTCT công trình Trường 
mầm non Văn Võ, huyện 
Chương Mỹ, TP Hà Nội 

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Chương Mỹ 

TKBVTC 

103 243 000 

56.  

Thí nghiệm nén tĩnh cọc 
BTCT công trình Nhà văn 
hóa khu dân cư số 21, phường 
Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

UBND phường 
Vĩnh Tuy 

TKKT-
TKBVTC 

97 277 000 

57.  

Thí nghiệm nén tĩnh cọc 
BTCT công trình ĐN2 – 
Trường Mầm non bán công 
Phú Lãm, Hà Đông, HN 

UBND phường 
Phú Lãm 

TKKT-
TKBVTC 

57 435 000 

58.  

Khảo sát ĐCCT Nhà máy dệt 
Đài Nguyên – Khu CN Đồng 
văn II, Duy Tiên, Hà Nam 
(giai đoạn 1) 

Công ty TNHH 
dệt Đài Nguyên 

– Việt Nam 
TKKT 

198 000 000 

59.  
Khảo sát địa chất công trình 
Cầu Mai Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Tổng Công ty 
TVTK GTVT – 

TEDI 
TKKT 

1 200 000 000 

60.  

Tư vấn khảo sát địa hình, địa 
chất phục vụ TKBVTC Dự 
án ĐTXD công trình tuyến 
tránh Quốc lộ 1A đoạn qua 

Tổng Công ty 
Tư vấn Thiết kế 
GTVT – CTCP 

(TEDI) 

Thiết kế 
BVTC 

2 194 281 000 
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Đèo Con, tỉnh Hà Tĩnh và 
tỉnh Quảng Bình 

61.  

Khảo sát địa hình, khảo sát 
địa chất công trình Dự án: 
Xưởng Bảo trì, bảo dưỡng 
chế tạo PECI Việt Nam; Địa 
điểm: KCN Nghi Sơn, Tĩnh 
Gia, Thanh Hóa 

Công ty CP Tin 
học và Tư vấn 
Xây dựng - Bộ 

Xây dựng 

Thiết kế 
kỹ thuật – 
Thiết kế 
BVTC 

492 000 000 

62.  

Khảo sát ĐCCT Công trình: 
Đơn Nguyên 2 Dự án Bệnh 
viện đa khoa Tâm Anh; Địa 
điểm: 108 phố Hoàng Như 
Tiếp, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, Hà Nội 

Công ty CP 
Bệnh viện Đa 
khoa Tâm Anh 

Thiết kế 
bản vẽ thi 

công 

260 827 000 

63.  

Khảo sát địa chất công trình: 
Trung tâm khoa học và ứng 
dụng công nghệ Buôn Ma 
Thuột; Dự án Tăng cường 
tiềm lực phát triển - Ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ 
cao của Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam 
tại Tây Nguyên; Địa điểm: 
Khối 9, P Tân Lợi, TP Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đak Lak 

Trung tâm phát 
triển Công nghệ 

cao 

Thiết kế 
kỹ thuật 

294 999 000 

64.  

Khảo sát ĐCCT Công trình: 
Kho Cảng tổng hợp và Kho 
xăng dầu Petrp Bình Minh; 
Địa điểm: xã Quang Châu, 
huyện Việt Yên, Bắc Giang 

Công ty TNHH 
Petro Bình 

Minh 

Thiết kế 
kỹ thuật 

190 000 000 

65.  

Khảo sát ĐCCT Công trình: 
Khu dịch vụ VHTT; Địa 
điểm: phường Kinh Bắc, TP 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Công ty CP Tân 
Hoàng Phát 

Thiết kế 
kỹ thuật – 
Thiết kế 
BVTC 

41 558 000 

66.  

Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh 
nền công trình Dự án: nâng 
cấp gia cố Hồ chứa nước xã 
Suối Giàng, huyện Văn 
Chấn, tỉnh Yên Bái 

Tổng Công ty 
Tư vấn Xây 

dựng Thủy Lợi 
Việt Nam – 

CTCP 

Thiết kế 
bản vẽ thi 

công 

214 950 000 

67.  Tư vấn khảo sát ĐCCT dự án Công ty CP Xây Thiết kế 75 625 000 
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Khu nhà ở Chung cư cao tầng 
(West lake residential); Địa 
điểm: Lô CHC1, khu D6, 
Phú Thượng, tây Hồ, Hà Nội 

dựng và kỹ 
thuật Việt Nam 

bản vẽ thi 
công 

68.  

Khảo sát ĐCCT công trình: 
Nhà máy sản xuất nhựa Đông 
Á Hà Nam; Địa điểm: KCN 
Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam 

Công ty TNHH 
Nhựa Đông Á 

Thiết kế 
bản vẽ thi 

công 

72 000 000 

69.  

Tư vấn khảo sát, thiết kế 
BVTC, lập dự toán công 
trình Dự án thành phần 
ĐTXD tuyến đường kết nối 
giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - 
Ninh Bình với QL1 thuộc 
DA nâng cấp mở rộng QL1A 
đoạn qua cầu Đoan Vĩ đến 
cửa phía bắc và cửa phía 
Nam đến Dốc Xây 

Tổng công ty tư 
vấn thiết kế giao 
thông vận tải - 

CTCP 

Thiết kế 
bản vẽ thi 

công 
1 824 839 000 

70.  

Tư vấn khảo sát ĐCCT công 
trình: Bệnh viện chuyên khoa 
ung bướu và phẫu thuật thẩm 
mỹ 1000 năm Thăng Long 

Công ty CP Hà 
Nội ngàn năm 

Thiết kế 
bản vẽ thi 

công 
150 810 000 

71.  

Khảo sát địa chất Dự án 
ĐTXD mới khu giảng đường 
và chỉnh trang khuôn viên 
theo quy hoạch của Học viện 
Ngoại giao  

Học viện Ngoại 
giao 

TKCS 249 000 000 

72.  

Khảo sát ĐCCT dự án: Xây 
dựng tổ hợp văn phòng, 
khách sạn, TTTM, căn hộ để 
bán - 94 Lò Đúc 

Công ty TNHH 
đầu tư kinh 

doanh và phát 
triển đô thị 
Thiên Bình 

Thiết kế 
bản vẽ thi 

công 
380 000 000 

73.  

Lập báo cáo nghiên cứu khả 
thi dự án nâng cấp tuyến 
đường 18B, tỉnh Attapư, 
nước CHDCND Lào 

Tổng Công ty 
TVTK GTVT – 
CTCP (TEDI) 

Nghiên 
cứu khả 

thi 
2 485 154 000 

74.  

Tư vấn khảo sát, TKKT, lập 
dự toán, cắm cọc GPMB và 
cọc LGĐB, lập HSMT các 
gói thầu xây lắp đoạn 

Tổng Công ty 
TVTK GTVT – 
CTCP (TEDI) 

Thiết kế 
bản vẽ thi 

công 
2 335 000 000 
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Km0+000-Km37+300 Dự án 
thành phần ĐTXD đoạn Cam 
Lộ - La Sơn thuộc Dự án XD 
một số đoạn đường bộ cao 
tốc trên tuyến Bắc – Nam 
phía đông giai đoạn 2017-
2020 

75.  

Khảo sát ĐCCT dự án: Khu 
nhà ở xã hội phục vụ KCN 
tại TT Hồ, Thuận Thành, Bắc 
Ninh 

Công ty CP bất 
động sản Lan 

Hưng 

Thiết kế 
bản vẽ thi 

công 
1 863 085 000 

76.  

Khảo sát ĐCCT Dự án khu 
nhà ở Hòa Lạc; Địa điểm: xã 
Thạch Hòa, huyện Thạch 
Thất, TP Hà Nội 

Công ty CP 
Kinh doanh Nhà 
và Phát triển Đô 

thị Thành Tín 

Thiết kế 
bản vẽ thi 

công 
338 805 500 

 Các hợp đồng năm 2020    

77.  

Nén tĩnh thử tải cọc BTCT 
Trường mầm non Phụng 
Châu, huyện Chương Mỹ, Hà 
Nội 

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Chương Mỹ 

TKKT&T
KBVTC 

165 673 00 

78.  

Tư vấn khảo sát ĐCCT, đo 
đạc địa hình Dự án Công 
viên Thạch Bàn, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, 
TP Hà Nội 

Công ty CP 
Công viên 
Thạch Bàn 

TKKT 

170 219 000 

79.  

Khảo sát ĐCCT Trạm trộn bê 
tông thương phẩm công suất 
2*240 m3/h tại phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội 

Công ty CP Sản 
xuất và Thương 

mại THM – 
Concrete 

TKKT 

65 000 000 

80.  

Tư vấn khảo sát và lập báo 
cáo NCKT Dự án XD tuyến 
đường TP Bắc Kạn – Hồ Ba 
Bể 

Tổng Công ty 
TVTK GTVT 

(TEDI) 

Lập BC 
NCKT 

2 373 553 000 

81.  

Khảo sát địa chất đoạn 
Km107+363-Km110+300 
thuộc gói thầu TV-04: Tư 
vấn khảo sát, lập TKKT, dự 
toán, cắm cọc LGĐB đoạn 
tuyến Km107+363,08-

Tổng Công ty tư 
vấn thiết kế 

GTVT – CTCP 
TKKT 

2 604 761 000 
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Km120+500; Dự án ĐTXD 
công trình Đường Cao tốc 
Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai 
đoạn 1 

82.  

Tư vấn khảo sát Dự án Nhà 
máy điện gió Thanh Phong; 
Hạng mục: khảo sát địa chất 
công trình và lập báo cáo; 
Địa điểm: xã Thạnh hải, 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến 
Tre; Giai đoạn: TKKT & 
TKBVTC (Phần các turbin 
điện gió) 

Công ty CP 
Năng Lượng 

ECOWIN 

TKKT & 
TKBVTC 

1 897 005 000 

83.  

Tư vấn khảo sát ĐCCT Dự 
án Đầu tư di dời xây dựng 
mở rộng khu sản xuất quốc 
phòng nhà máy 
Z177/TCCNQP 

Công ty TNHH 
MTV Cơ khí 17 
(Nhà máy Z177) 

TKKT 

469 356 000 

84.  

Tư vấn khảo sát ĐCCT Dự 
án Cơ sở hoạt động nghiệp 
vụ (Nhà nghỉ dưỡng NT-
07C3) thuộc Cục Ngoại 
tuyến – Bộ Công An 

Cục Ngoại 
tuyến A07 – Bộ 

Công An 
TKBVTC 

368 000 000 

85.  

Tư vấn khảo sát Địa hình Dự 
án Cơ sở làm việc Công an 
thị xã Ngã Bảy thuộc Công 
an Hậu Giang 

Công an tỉnh 
Hậu Giang 

TKBVTC 

138 025 000 

86.  

Tư vấn khảo sát Địa chất 
công trình Dự án Cơ sở làm 
việc Công an thị xã Ngã Bảy 
thuộc Công an Hậu Giang 

Công an tỉnh 
Hậu Giang 

TKBVTC 

498 535 000 

87.  

Tư vấn khảo sát Địa chất 
công trình Dự án Cơ sở làm 
việc Công an phường Vĩnh 
Tường và phường Bình 
Thạnh thuộc Công an thị xã 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Công an tỉnh 
Hậu Giang 

TKBVTC 

324 269 000 

88.  
Khảo sát địa chất công trình; 
Công trình: Khu đô thị mới 
River Silk City - Khu vực 

Công ty CP Tập 
đoàn CEO 

Lập dự án 
đầu tư 

478 865 000 
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phía bắc; Địa điểm: phường 
Lam Hạ và xã Tiền Hải, TP 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

89.  
Tư vấn khảo sát ĐCCT Dự 
án nhà ở xã hội tại xã Sủ 
Ngòi, TP Hoà Bình 

Công ty CP 
BĐS Sao Vàng 

TKCS, 
TKKT và 
TKBVTC 

770 425 000 

90.  

Khảo sát ĐCCT Tổ hợp công 
trình Thương mại dịch vụ, 
khách sạn, văn phòng và căn 
hộ cho thuê, số 5-7 phố Đào 
Duy Anh, P Phương Mai, Q 
Đống Đa, Hà Nội 

Công ty CP 
Thai Holding 

TKCS 

197 032 000 

91.  

Khảo sát địa hình, thuỷ văn 
Dự án Nhà máy điện gió I A 
Pếch, xã I A Pếch, huyện I A 
Grai, tỉnh Gia Lai 

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết kế 
Điện Thành Đạt 

TKKT&T
KBVTC 

1 100 000 000 

92.  

Khảo sát địa hình, thuỷ văn 
Dự án Nhà máy điện gió Tân 
Tấn Nhật, xã Đak Môn, 
huyện Đak Klei, tỉnh Kon 
Tum 

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết kế 
Điện Thành Đạt 

TKKT&T
KBVTC 

1 500 000 000 

 Hợp đồng năm 2021    

93.  

Thí nghiệm nén tĩnh cọc; Dự 
án ĐT Cơ sở vật chất kỹ 
thuật nâng cao năng lực và 
chất lượng đào tạo của 
Trường CĐ Công nghiệp 
quốc phòng/Tổng cục CNQP 

Trường CĐ 
CNQP 

TKKT 

231 281 000 

94.  

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo 
NCTKT và lập báo cáo 
NCKT Dự án xây dựng tuyến 
đường sắt Mụ Giạ - Vũng 
Áng 

Tổng Công ty 
Tư vấn thiết kế 
GTVT - CTCP 

NCTKT-
NCKT 

2 194 821 268 

95.  

Tư vấn khảo sát địa chất 
công trình Dự án Xí nghiệp 
may Gia Khánh Việt Nam; 
Địa điểm: Lô NX2, Cụm CN 
Tân Bắc, xã Tân Bắc, huyện 
Quang Bình, tỉnh HÀ Giang 

Công ty TNHH 
Đầu tư và 

Thương Mại 
Gia Khánh Việt 

Nam 

TKKT 

463 000 000 
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96.  

Tư vấn khảo sát Dự án Nhà 
máy điện gió Thanh Phong; 
Hạng mục: khảo sát địa chất 
công trình và lập báo cáo; 
Địa điểm: xã Thạnh hải, 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến 
Tre; Giai đoạn: TKKT & 
TKBVTC  

Công ty 
PowerChina 

Chengdu 
Engineering 
Corporation 

Limited  

TKKT & 
TKBVTC 

3 803 650 000 

97.  

Tư vấn khảo sát địa hình và 
tính toán thủy văn Dự án 
Trang trại gió Cửu An; Địa 
điểm: xã Cửu An, thị xã An 
Khê, tỉnh Gia Lai; Giai đoạn: 
TKKT & TKBVTC  

Công ty China 
Nuclear 

Industry 23 
Construction Co 

, Ltd 

TKKT & 
TKBVTC 

1 000 000 000 

98.  

Tư vấn khảo sát địa hình và 
tính toán thủy văn Dự án 
Trang trại gió Song An; Địa 
điểm: xã Song An, thị xã An 
Khê, tỉnh Gia Lai; Giai đoạn: 
TKKT & TKBVTC  

Công ty China 
Nuclear 

Industry 23 
Construction Co 

, Ltd 

TKKT & 
TKBVTC 

700 000 000 

99.  

Khảo sát địa chất phục vụ 
thiết kế Dự án Khu du lịch 
cao cấp Thiên Đường Xanh, 
điểm du lịch số 3, tuyến du 
lịch Nhơn Lý, Cát Tiến thuộc 
Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh 
Bình Định 

Công ty CP 
BĐS Thành 

Châu 

TKCS và 
TKKT 

1 000 000 000 

100.  

Khảo sát địa chất phục vụ 
thiết kế sân golf 18 lỗ, nhà 
câu lạc bộ và các công trình 
phụ trợ Dự án Khu quần thể 
sân golf Huế tại phường 
Thuỳ Dương, thị xã Hương 
Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Công ty Cp 
Thiên An 

TKCS và 
TKKT 

100 000 000 

101.  

Thi công khảo sát, thăm dò 
nước dưới đất tại xã Thuỷ 
An, huyện Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh 

Công ty TNHH 
Tư vấn, Triển 

khai công nghệ 
và Xây dựng 
Mỏ - Địa chất 

TKKT 

311 465 000 

102.  Khảo sát ĐCCT Toà nhà Công ty CP TKKT & 26 400 000 
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Công ty Inno Nand tại 
phường Phú Thượng, Q Tây 
Hồ, TP Hà Nội 

INNO LAND TKBVTC 

103.  

Khảo sát và Lập báo cáo địa 
chất Dự án Nhà máy điện gió 
Nexif Bến Tre tại xã Thanh 
Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh 
Bến Tre 

Công ty CP Kỹ 
thuật Công nghệ 

Sài Gòn 
TKKT 

179 657 500 

104.  

Bổ sung khối lượng công tác 
khảo sát địa hình địa chất Dự 
án Nhà máy điện gió Nexif 
Bến Tre tại xã Thanh Hải, 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến 
Tre 

Công ty CP Kỹ 
thuật Công nghệ 

Sài Gòn 
TKKT 

236 524 000 

105.  

Tư vấn khảo sát ĐCCT Dự 
án ĐTXD Trụ sở Kho bạc 
Nhà nước Thanh Oai tại TT 
Kim Bài, huyện Thanh Oai, 
TP Hà Nội 

Kho bạc Nhà 
nước Hà Nội 

TKKT 

387 307 000 

106.  

Khảo sát ĐCCT phục vụ Xây 
dựng Nhà ở gia đình tại địa 
điểm số 85, Nhật Chiêu, quận 
Tây Hồ, TP Hà Nội 

Công ty CP 
Kiến trúc Xây 

dựng DIM 
TKKT 

26 000 000 

107.  

Khoan khảo sát địa chất các 
cầu Hoàng Mai và cầu Nghi 
Quang phục vụ công tác 
TKBVTC và dự toán thuộc 
Dự án Đường ven biển từ 
Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến 
Cửa Lò  (Nghệ An) đoan từ 
Km7-Km76 

Tổng Công ty  
Tư vấn thiết kế 
Giao thông vận 

tải – CTCP 
(TEDI) 

TKBVTC 

2 125 277 000 

108.  

Khảo sát ĐCCT Dự án Văn 
phòng giao dịch thương mại 
và nhà ở tại P Cổ Nhuế 1, Q 
Bắc từ Liêm, TP Hà Nội 

Công ty CP Tư 
vấn Đầu tư Dự 

án Quốc tế 
TKKT 

201 465 000 

109.  

Tư vấn khảo sát xây dựng Dự 
án Nhà máy điện gió Thanh 
Phong, hạng mục trụ T41, 
đường dây 110kV 

Công ty CP 
năng lượng 

Ecowin 
TKKT 

68 475 000 
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 Các hợp đồng năm 2022    

110.  

Khảo sát địa chất phục vụ 
TKCS, TKKT và TKBVTC - 
Giai đoạn 3; Dự án Khu vườn 
sinh thái Cẩm Đình - Hiệp 
Thuận tại các xã Cẩm Đình, 
Võng Xuyên, Xuân Phú, Vân 
Nam, Thượng Cốc, Ngọc 
Tảo, Thanh Đa, Tam Thuấn, 
Tam Hiệp, Hiệp Thuận và 
Long Xuyên, huyện Phúc 
Thọ, Hà Nội 

Công ty CP Xây 
dựng SCG 

TKCS, 
TKKT và 
TKBVTC 

550 000 000 

111.  

Khoan, khảo sát địa hình, 
thuỷ văn đoạn Km73+000-
Km83+500 và khảo sát địa 
chất đoạn Km68+000-
Km83+500; Dự án thành 
phần ĐTXD đoạn Vân Phong 
- Nha Trang thuộc Dự án 
XDCT đường bộ Cao tốc Bắc 
Nam phía Đông giai đoạn 
2021-2025 

Tổng Công ty 
Tư vấn thiết kế 
GTVT-CTCP 

(TEDI) 

Lập cáo 
cáo 

nghiên 
cứu khả 

thi 

3 851 181 000 

112.  

Tư vấn khảo sát ĐCCT Dự 
án Toà nhà văn phòng 
Lilama 10 tại phố Tố Hữu, P 
Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, 
Hà Nội 

Công ty CP 
LILAMA 10 

TKKT và 
TKBVTC 

421 006 946 

113.  

Khảo sát địa chất phục vụ 
TKCS, TKKT và TKBVTC - 
Giai đoạn 4; Dự án Khu vườn 
sinh thái Cẩm Đình - Hiệp 
Thuận tại các xã Cẩm Đình, 
Võng Xuyên, Xuân Phú, Vân 
Nam, Thượng Cốc, Ngọc 
Tảo, Thanh Đa, Tam Thuấn, 
Tam Hiệp, Hiệp Thuận và 
Long Xuyên, huyện Phúc 
Thọ, Hà Nội 

Công ty CP Xây 
dựng SCG 

TKCS, 
TKKT và 
TKBVTC 

520 000 000 

114.  Bơm rửa bảo trì giếng khai 
thác nước Công ty CP Dệt 

Công ty Cp Dệt 
Lụa Nam Định 

BVTC 
82 170 000 
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lụa Nam Định tại KCN Hoà 
Xá, TP Nam Định 

115.  

Khảo sát xây dựng Trụ sở 
Agribank Chi nhánh Phú Thọ 
II tại đường Hùng Vương, TP 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Ban QLDA 
ĐTXD Khu vực 

– Agribank 

TKCS, 
TKKT 

186 612 386 

116.  

Khảo sát địa chất phạm vi 
Km348+000-Km369+000 
gói thầu Tư vấn lập hồ sơ 
TKKT dự toán; Dự án thành 
phần ĐTXD đoạn Vân Phong 
- Nhà Trang thuộc Dự án xây 
dựng công trình đường bộ 
Cao tốc Bắc Nam phía Đông 
giai đoạn 2021-2025 

Tổng công ty 
Tư vấn thiết kế 
GTVT-CTCP 

(TEDI) 

TKKT 

5 939 137 000 

117.  

Khảo sát địa chất Dự án Khu 
nhà ở đô thị Thanh Ba tại TT 
Thanh Ba và xã Đồng Xuân, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 
Thọ 

Công ty CP BV 
Land 

TKCS, 
TKKT và 
TKBVTC 

287 269 200 

118.  

Khảo sát địa chất Khu chung 
cư cao tầng CT1 và CT2 - 
Khu đô thị trung tâm thành 
phố Thanh Hoá tại P Đông 
Hương và P Đông Hải, TP 
Thanh Hoá 

Công ty Cp Đầu 
tư Diamond 

Tower 

TKKT và 
TKBVTC 

311 774 400 

119.  

Khoan khảo sát ĐCCT gói 
thầu TV02 Khảo sát địa chất 
giai đoạn TKCS và 
TKBVTC; Dự án: Công trình 
thương mại, dịch vụ, văn 
phòng CC3-4 tại Khu Đoàn 
ngoại giao, P Xuân Tảo, Q 
Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

Tổng Công ty 
Xây dựng Hà 
Nội - CTCP 

TKCS và 
TKBVTC 

404 237 000 

120.  

Khảo sát xây dựng bổ sung 
Công trình: Trụ sở Agribank 
chi nhánh Cần Thơ và VP đại 
diện khu vực Tây Nam Bộ 

Ban QLDA Khu 
vực - Agribank 

TKCS, 
TKKT 

196 954 142 

121.  Thí nghiệm nén tĩnh cọc Dự 
án ĐTXD Trụ sở Agribank 

Ban QLDA Khu 
vực - Agribank 

TKKT, 
TKBVTC 

73 850 350 
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Chi nhánh huyện Thường 
Tín, Hà Nội II 

122.  

Thí nghiệm thí nghiệm nén 
tĩnh cọc Dự án ĐTXD Trụ sở 
Agribank Chi nhánh huyện 
Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà 

Ban QLDA Khu 
vực - Agribank 

TKBVTC 

155 666 000 

 Các hợp đồng năm 2023    

123.  

Thầu chính: Thí nghiệm cọc 
Dự án ĐTXD Trụ sở 
Agribank Chi nhánh Bắc 
Quảng Bình 

Ban QLDA Khu 
vực - Agribank 

TKBVTC 

327 928 000 

124.  

Thầu chính: Khảo sát xây 
dựng Công trình: Trụ sở 
Agribank Chi nhánh Nam 
Thanh Hoá 

Ban QLDA Khu 
vực - Agribank 

TKKT, 
TKBVTC 

191 817 000 

125.  

Thầu chính: Khảo sát địa 
chất công trình; Công trình: 
Nhà ở xã hội tại lô đất OXH-
01 và OXH-04; Dự án: Khu 
nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô 
thị và nhà ở xã hội Vân 
Trung, huyện Việt Yên, tỉnh 
Bắc Giang; Địa điểm: xã Vân 
Trung, huyện Việt yên, tỉnh 
Bắc Giang 

Công ty CP Đầu 
tư và Phát triển 

đô thị HMS 

TKCS và 
TKBVTC 

2 601 390 000 

126.  

Thầu chính: Tư vấn khảo sát 
địa chất công trình; Dự án: 
Xây dựng trụ sở làm việc 
KBNN Phúc Thọ - Hà Nội; 
Địa điểm: TT Phúc Thọ, 
huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 

Kho bạc nhà 
nước Hà Nội 

TKKT, 
TKBVTC 

210 530 000 

127.  

Thầu chính: Khảo sát địa 
chất; Hạng mục: Nhà xưởng; 
Địa điểm: Lô đất CN2C. Khu 
công nghiệp DEEP C 2A, 
phường Đông Hải 2, quận 
Hải An, TP Hải Phòng, Việt 
Nam 

Công ty TNHH 
GLOBAL 

MATERIAL 
HANDLING 
(Trung Quốc) 

TKKT và 
TKBVTC 

342 100 000 

128.  Thầu chính: Nén tĩnh ép cọc 
thử thí nghiệm thuộc Dự án: 

Viện Công nghệ TKBVTC 253 999 000 
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Đầu tư nâng cao năng lực 
Viện công nghệ/ Tổng cục 
Công nghiệp Quốc phòng 

129. 

Thầu chính: Tư vấn khảo sát 
địa chất giai đoạn KS sơ bộ; 
Dự án Khu CN Hưng Phú, 
Tiền Hải, Thái Bình 

Tập đoàn 
GELEXIMCO – 

Công ty CP 

Khảo sát 
sơ bộ 

116.050.00 

130. 

Thầu phụ: Khảo sát địa chất 
lập TKBVTC Dự án thành 
phần 2.2 Xây dựng đường 
song hành (Đường đô thị) địa 
phận tỉnh Hưng Yên thuộc 
Dự án ĐTXD đường vành 
đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội.  

Công ty Cp Tư 
vấn Thiết kế 
Kiểm định và 
Địa kỹ thuật 

TK 
BVTC 

1.444.275.000 

131. 

Thầu chính: Tư vấn khảo sát 
địa chất công trình; Dự án Cơ 
sở làm việc Viện nghiên cứu 
hệ Gen và Nhà xuất bản 
KHTN và CN 

Viện nghiên cứu 
hệ Gen 

giai đoạn 
TK 

BVTC 

148.937.000 

132. 

Thầu chính: Thí nghiệm cọc 
Dự án ĐTXD Công trình Trụ 
sở Agribank CN Đông Gia 
Lai 

BQL Dự án 
ĐTXD Khu vực 

– Ngân hàng 
NN&PTNT Việt 

Nam 

TKKT 

384.127.000 

133. 

Thầu chính: Thí nghiệm cọc 
Dự án cải tạo nâng cấp doanh 
trại Ban chỉ huy quân sự 
Quận Cầu Giấy – BTL Thủ 
đô Hà Nội 

Ban chỉ huy 
quân sự Quận 

Cầu Giấy 

TKKT 
TKBVTC 

214.675.000 

134. 

Thầu chính: Tư vấn KSXD 
Nhà xưởng sản xuất cơ khí 
chuyên dùng; Địa điểm: Cụm 
CN Việt Nhật, Hương Lâm, 
Hiệp Hòa, Bắc Giang 

Công ty TNHH 
Công nghệ mới 

3HP 

TKKT - 
TKBVTC 

53.200.000 

135. 
Thầu chính: KSXD Trụ sở 
Agribank Chi nhánh tỉnh Hà 
Tĩnh 

BQL Dự án 
ĐTXD Khu vực 

– Ngân hàng 
NN&PTNT Việt 

Nam 

TKKT 

291.606.000 

136. Thầu chính: Thí nghiệm Công ty CP Phát TKBVTC 219.692.000 
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khoan khảo sát ĐCCT Dự án 
Trụ sở TT truyền thông tỉnh 
Quảng Ninh; Địa điểm: P 
Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

triển ĐTXD 
Việt Nam 

137. 

Thầu chính: Tư vấn thí 
nghiệm cọc Dự án xây dựng 
trụ sở Agribank chi nhánh 
tỉnh Điện Biên 

BQL Dự án 
ĐTXD Khu vực 

– Ngân hàng 
NN&PTNT Việt 

Nam 

TKBVTC 

153.105.000 

138. 

Thầu chính: Tư vấn Khảo sát 
địa chất Dự án Cải tạo chỉnh 
trang hồ ba góc tại xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh, HN 

UBND xã Tiền 
Phong 

TKKT 

126.487.000 

139. 

Thầu chính: Tư vấn KSXD 
Công trình: Trụ sở VP và 
Cửa hàng giới thiệu sản 
phẩm; Địa điểm: số 451, 
đường Nguyễn Văn Linh, P 
Phúc Đồng, Q Long Biên, 
HN 

Công ty CP Đầu 
tư kinh tế Hồng 

Hà 
TKKT 

30.000.000 

140. 

Thầu chính: Tư vấn nén tĩnh 
thử tải cọc; Dự án: Doanh 
trại trung đoàn 692, Sư đoàn 
BB 301, BTL Thủ đô Hà Nội 

Bộ Tư lệnh thủ 
đô Hà Nội 

TKBVTC 

732.915.000 

 Các hợp đồng năm 2024    

141. 

Thầu chinh: Khảo sát địa 
chất Gói thầu số 04 TP3-
TVTH: Tư vấn khảo sát, lập 
thiết kế kỹ thuật – dự toán 
XD đoạn từ trước QL6 đến 
hết nút giao cao tốc HN-HP 
(bao gồm cầu Mễ Sở) (áp 
dụng lập mô hình thông tin 
công trình BIM); Dự án: Dự 
án thành phần 3: ĐTXD 
đường cao tốc Vành đai 4 – 
Vùng thủ đô Hà Nội. 

Công ty CP 
TVTK – kiểm 
định và ĐKT 

TKBVTC 

1.244.000.000 

142. Thầu chính: Gói thầu: thi 
công khoan KSĐC; Dự án 

Công ty CP BV 
Invest 

TKKT 
111.111.111 

(chưa bao gồm 
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ĐTXD Tòa nhà hỗn hợp ở, 
thương mại dịch vụ cao tầng 

VAT) 

143. 

Thầu chính: Thí nghiệm cọc 
gói thầu TV04; Công trình: 
Cải tạo nâng cấp kho xăng 
dầu, kho vật chất và hệ thống 
camere kho K813/CHC  

Bộ Tư lệnh thủ 
đô Hà Nội 

TKBVTC 

68.534.000 

144. 

Thầu chính: Thí nghiệm nén 
tĩnh cọc bể nước ngầm; Dự 
án ĐTXD nhà đa năng – 
Trường ĐH Kiến trúc HN 

Trường ĐH 
Kiến trúc Hà 

Nội 
TKBVTC 

241.810.000 

145. 

Thầu chính: Thí nghiệm nén 
tĩnh cọc; Gói thầu TV05: Tư 
vấn thí nghiệm nén tĩnh thử 
tải cọc; Dự án: Doanh trại 
Ban CHQS huyện Gia Lâm 

Bộ Tư lệnh thủ 
đô Hà Nội 

TKBVTC 

330.928.000 

146. 

Thầu chính: Thí nghiệm nén 
tĩnh cọc; Gói thầu TV05: Tư 
vấn thí nghiệm nén tĩnh thử 
tải cọc; Dự án: Xây dựng nhà 
ở công vụ BTL Thủ đô Hà 
Nội 

Bộ Tư lệnh thủ 
đô Hà Nội 

TKBVTC 

290.951.000 

147. 

Thầu phụ: Khảo sát địa chất 
phần cầu tại KM45+608.750; 
Gói thầu: Tư vấn khảo sát, 
lập TKKT và dự toán xây 
dựng công trình (không bao 
gồm cầu Hòa Sơn); Dự án: 
DA Cao tốc Hòa Bình – Mộc 
Châu (đoạn từ Km19+000 – 
Km53+000 trên địa bàn tỉnh 
Hòa Bình) 

Tổng Công ty 
TVTK GTVT – 

CTCP 
TKKT 

1.663.033.829 

148. 

Thầu chính: Gói thầu: KSĐC 
phục vụ TKCS, TKKT và 
TKBVTC; Dự án ĐTXD nhà 
ở thấp tầng để bán tại các ô 
đất ký hiệu A4/TT1 thuộc ô 
quy hoạch C12 và ô đất ký 
hiệu A7/TT2 thuộc ô quy 
hoạch C13 phường Việt 
Hưng, phường Phúc Đồng, 

Công ty CP Đầu 
tư PTHT Thủ 

Đức 

TKCS, 
TKKT và 
TKBVTC 

219.942.000 
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quận Long Biên 

149. 

Thầu chính: Gói thầu: KSĐC 
phục vụ TKCS, TKKT và 
TKBVTC; Dự án Xây dựng 
nhà ở cao tầng để bán đối với 
ô đất ký hiệu B3/CT5 và 
B4/CT6 thuộc ô quy hoạch 
C14 phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên 

Công ty CP Đầu 
tư Thái Minh 

Land 

TKCS, 
TKKT và 
TKBVTC 

421.119.000 

150. 

Thầu chính: Gói thầu: Giám 
sát công tác KSĐC phục vụ 
TKCS, TKBVTC; Dự án nhà 
ở xã hội Tân Lập 

Công ty CP Đầu 
tư phát triển 

Ngôi Sao Châu 
Á 

TKCS – 
TKBVTC 

33.469.000 

151. 

Thầu chính: Gói thầu số 5: 
Chi phí nén tĩnh cọc Dự án 
xây dựng trụ sở làm việc Ban 
chỉ huy quân sự xã Hương 
Sơn 

UBND xã 
Hương Sơn 

TKBVTC 

88.583.000 

152. 

Thầu chính: Gói thầu TV-05: 
Thí nghiệm nén tĩnh thử tải 
cọc Dự án doanh trại Ban chỉ 
huy quân sự huyện Phúc Thọ 
- BTL Thủ đô Hà Nội 

BTL Thủ đô Hà 
Nội 

TKBVTC 

304.968.200 

153. 

Thầu chính: Gói thầu TV-05: 
Thí nghiệm nén tĩnh thử tải 
cọc Dự án doanh trại Ban chỉ 
huy quân sự huyện Sóc Sơn - 
BTL Thủ đô Hà Nội 

Ban chỉ huy 
quân sự huyện 

Sóc Sơn 
TKBVTC 

152.855.000 

154. 

Thầu chính: Gói thầu TV-05: 
Dự án mở rộng doanh trại 
Ban chỉ huy quân sự huyện 
Mỹ Đức - BTL Thủ đô Hà 
Nội 

BTL Thủ đô Hà 
Nội 

TKBVTC 

90.077.000 

 Các hợp đồng năm 2025    

155. 

Thầu chính: Gói thầu TV09: 
Thí nghiệm nén tĩnh thử tải 
cọc; Dự án xây dựng nhà ở 
đại đội dự bị động viên và 
các hạng mục phụ trợ - Ban 
chỉ huy quân sự huyện Hoài 

Ban chỉ huy 
quân sự huyện 

Hoài Đức 
TKBVTC 

126.900.075 
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Đức 

156. 

Thầu chính: Khảo sát địa 
chất công trình; Dự án Nhà 
phố liền kề; Địa điểm: SN18, 
Nguyễn Thiệp, P Nguyễn 
Trung Trực, Q Ba Đình, TP 
Hà Nội 

Công ty CP S8 TKBVTC 

122.600.000 

157. 

Thầu chính: Khảo sát địa 
chất; Dự án: “Xây dựng khu 
nhà ở tại phường Vĩnh Niệm, 
quận Lê Chân, TP Hải Phòng 

Công ty CP Đầu 
tư phát triển nhà 

Dương Kinh 
TKBVTC 

238.096.800 

158. 

Thầu phụ: Khảo sát địa chất; 
Dự án: “ĐTXD công trình 
tận dụng nhiệt khí thải để 
phát điện thuộc Công ty Xi 
măng Vincem Hải Phòng” 

Công ty CP Xây 
dựng AMECC 

TKBVTC 

151.200.000 

159. 

Thầu chính: Gói thầu số 01: 
Khảo sát xây dựng công trình 
thuộc Dự án ĐTXD tuyến 
ống truyền dẫn nối mạng 
vòng cấp nước khu vực quận 
Long Biên để đảm bảo cấp 
nước an toàn giai đoạn II 

Công ty CP 
nước sạch số 2 

Hà Nội 
TKBVTC 

481.556.473 

160. 

Thầu chính: Gói thầu số 04: 
“Tư vấn khảo sát xây dựng 
bước TKTC” thuộc Dự án 
“Đầu tư đài DVOR/DME Cà 
Mau” 

Công ty TNHH 
Kỹ thuật Quản 

lý Bay 
TKTC 

234.260.062 

161. 

Thầu phụ: Dự án TP2: 
ĐTXD tuyến đường Mỹ 
Đình – Ba Sao – Bái Đính 
(Đoạn nối từ đường trục phía 
Nam đến đường Hương Sơn 
– Tam Trúc) huyện Mỹ Đức 
– huyện Ứng Hòa, TP Hà 
Nội; Gói thầu: Gói XL thi 
công XD và đảm bảo ATGT 
tuyến đường từ Km35+870-
Km49+095 (bao gồm cầu 
vượt sông Đáy, cầu kênh 
Ngoại độ, hệ thống chiếu 

Công ty CP Cầu 
14 

TKBVTC 

1.448.485.200 
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sáng, tổ chức giao thông, đèn 
tín hiệu giao thông); Địa 
điểm: huyện Mỹ Đức – 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; 
Hạng mục: khoan xăm đánh 
giá hang Karst từ trụ T9 đến 
mố M2 cầu sông Đáy 

162. 

Thầu chính: Tư vấn khảo sát 
địa chất xây dựng; Gói 
TV03: Khảo sát địa chất xây 
dựng (giai đoạn TKCS & 
TKBVTC); Dự án Trung tâm 
chỉ huy tác chiến thuộc Cục 
Ngoại tuyến tại TP Hồ Chí 
Minh 

Cục Ngoại 
tuyến – Bộ 

Công an 

TKKT, 
TKBVTC 

558.004.000 

163. 

Thầu phụ: V/v: Khảo sát địa 
chất, thí nghiệm; Gói thầu số 
2: Tư vấn khảo sát; Lập báo 
cáo đánh giá tác động môi 
trường; Lập Báo cáo NCKT 
và thiết kế FEED; Dự án: 
ĐTXD đường sắt đô thị TP 
Hà Nội, Tuyến số 5, Văn Cao 
– Ngọc Khánh – Láng – Hòa 
Lạc (bao gồm cả phụ lục hợp 
đồng) 

Tổng công ty 
Tư vấn Thiết kế 
Giao thông Vận 

tải – CTCP 

TKKT, 
TKBVTC 

7.348.238.000 

164. 

Thầu chính: Khảo sát địa 
chất lập thiết kế thi công 
thuộc dự án “Đầu tư mặt 
bằng phục vụ di dời và mở 
rộng sản xuất ở Hưng Yên” 

Công ty TNHH 
in và thương 

mại Thông tấn 
xã Việt Nam - 
VINADATAX

A 

TKKT, 
TKBVTC 

148.335.000 

165. 

Thầu phụ: Dự án Cầu Biên 
giới qua sông Hồng tại xã 
Bản Vược và hạ tầng kết nối; 
Gói thầu số 32: thi công XD 
công trình cầu Bá Sái + 
đường và điện chiếu sáng vào 
cầu + cung cấp, lắp đặt thiết 
bị (bao gồm đảm bảo giao 
thông đường thủy + phí bảo 

Công ty TNHH 
Thương mại và 

Xây dựng Trung 
Chính 

TKBVTC 

570.672.000 
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vệ môi trường, thuế tài 
nguyện, phí cấp quyền khai 
thác + Nghiệm thu đóng điện 
bàn giao + chi phí thuê phiên 
dịch) thuộc Dự án thành phần 
1: Xây dựng cầu biên giới 
qua sông Hồng; Nâng cấp 
tỉnh lộ 156 (Kim Thành – 
Ngoài Phát) đoạn từ nút giao 
với đường BV32 và BV28 
đến giao với đường BV19; 
Địa điểm: Bản Vược, xã Bát 
Xát, tỉnh Lào Cai; 
Hạng mục: Bơm vữa mũi cọc 
khoan nhồi, Bơm vữa lấp ống 
sonic 

166. 

Thầu chính: Tư vấn khoan 
khảo sát địa chất công trình; 
Dự án: Đấu giá QSD đất khu 
đất thu hồi tại khu Vụng Xẹc, 
phường Vạn Hương, quận Đồ 
Sơn, TP Hải Phòng; Địa 
điểm: phường Đồ Sơn, TP 
Hải Phòng 

Công ty TNHH 
Song Hoàng 

TKKT, 
TKBVTC 

477.954.000 

167. 

Thầu chính: Khảo sát địa 
chất công trình Dự án ĐTXD 
Công trình công cộng, 
thương mại dịch vụ và nhà ở 
tại ô CCKO (lô A) Khu ĐTM 
Việt Hưng, phường Việt 
Hưng, TP Hà Nội; 

Công ty CP Đầu 
tư Phát triển và 

Thương mại 
Việt Tiến 

TKKT và 
TKBVTC 

600.000.000 

168. 

Thầu chính: Gói thầu tư vấn 
khoan khảo sát địa chất; Dự 
án nhà ở xã hội, khu đô thị 
mới phía Tây Dĩnh Trì, Bắc 
Giang 
 

Công ty CP Đầu 
tư và Dịch vụ 

Areca Việt nam 

TKKT&T
KBVTC 

118.472.938 

169. 

Thầu chính: Tư vấn khảo sát 
địa chất công trình; Dự án: 
tòa nhà hỗn hợp thương mại 
dịch vụ văn phòng tại ô đất 

Công ty CP Đầu 
tư Thùy Dương 

TKKT&T
KBVTC 

330.858.000 
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C3/HH khu đô thị Nam trung 
Yên; Địa điểm: phường Yên 
Hòa, TP hà Nội 

170. 

Thầu chính: Tư vấn khảo sát 
địa chất công trình; Dự án: 
Công trình thương mại dịch 
vụ, chợ tại ô đất C3/CC1-1 
khu đô thị Nam trung Yên; 
Địa điểm: phường Yên Hòa, 
TP hà Nội 

Công ty CP Đầu 
tư Thùy Dương 

TKKT&T
KBVTC 

91.270.800 

171. 

Thầu chính: Tư vấn khảo sát 
địa chất công trình; Dự án: 
Tổ hợp thương mại dịch vụ, 
văn phòng, phòng khám đa 
khoa tại lô đất B9/CC1, CC3 
khu đô thị Nam trung Yên; 
Địa điểm: phường Yên Hòa, 
TP Hà Nội 

Công ty CP Đầu 
tư Thùy Dương 

TKKT&T
KBVTC 

206.722.800 

172. 

Thầu chính: Tư vấn khảo sát 
xây dựng; Dự án: Xây dựng 
nhà ở cho lực lượng vũ trang 
CAND tại khu đất ký hiệu C3 
thuộc Quy hoạch phân khu 
đô thị S3, xã Sơn Đồng, TP 
Hà Nội (viết tắt là Dự án C3, 
S3 Sơn Đồng); gói thầu: 
khoan khảo sát phục vụ hồ sơ 
thiết kế; Địa điểm XD: tại 
khu đất ký hiệu C3 thuộc Qui 
hoạch phân khu S3, xã Sơn 
Đồng, TP Hà Nội 

Công ty CP 
CONFITECH 
Tây Hà Nội 

TKKT&T
KBVTC 

3.337.133.669 

173. 

Thầu chính: Gói thầu số 01: 
Khảo sát địa chất công trình, 
đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/500 thuộc Dự án Đấu bổ 
sung tuyến ống cấp nước khu 
vực Xí nghiệp nước sạch 
Long Biên năm 2025 

Công ty CP 
Nước sạch số 2 

Hà Nội 

TKKT&T
KBVTC 

537.536.219 

174. 
Thầu chính: Gói thầu số 01: 
Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/500 thuộc Dự án Cải tạo, 

Công ty CP 
Nước sạch số 2 

Hà Nội 

TKKT&T
KBVTC 

81.000.000 
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nâng cấp hệ thống cấp nước 
theo tiến độ cải tạo hạ tầng 
địa phương khu vực Sóc Sơn 
năm 2025 

175. 

Thầu chính: Khoan khảo sát 
địa chất công trình; Gói thầu: 
Tư vấn Khảo sát địa chất – 
Giai đoạn khảo sát lựa chọn 
địa điểm; Dự án ĐTXD Nhà 
máy điện hạt nhân tại miền 
Bắc 

Tập đoàn 
GELEXIMCO 

Lựa chọn 
địa điểm 

446.700.000 

176. 
Và nhiều dự án đang thực 
hiện khác,… 
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